ĐÁP ÁN HÓA HỌC 10 HK2 -  Đề A 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:

(1 điểm )
	Câu 1: 
a)  Cu                                               b)  MnO2   ( hs có thể chọn chất khác ) 

c)  không đẩy                                   d)  nồng độ 


	0,25x4=1đ



	Câu 2

( 1 điểm )
	a)     0                                             -2

        S     +     H2        
[image: image1.wmf]0

tC

¾¾®

   H2S  

b)       -2                                      +4

      H2S   +  3/2 O2 dư   
[image: image2.wmf]0

tC

¾¾®

   SO2     +   H2O

Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho trọn số điểm.
Thiếu cân bằng hay điều kiện  hoặc thiếu số oxh  trừ ½ số điểm.
	0,5đ

0,5đ



	Câu 3

(2 điểm)
	 1)     3Cl2       +    6 KOH đặc         
[image: image3.wmf]0

tC

¾¾®

   KClO3  +  5 KCl     +  3H2O

                                                        T0 ,xt

  2)                          2   KClO3           →           2KCl     +   3 O2

                                                           UV

  3)                          3O2                      →           2O3
  4)     O3     +     2Ag                          →            Ag2O      +      O2
Thiếu cân bằng hay điều kiện  hoặc thiếu số oxh  trừ ½ số điểm.


	0,5đ/1pt



	Câu 4

(1,5 điểm)
	  Đúng bảng thì cho  0,75đ
 Cách 1
HI

K2SO3 

Na2S

HNO3 

Dd HCl

Không HT
Khí mùi hắc

Khí mùi trứng thối 
Không HT
Dd AgNO3 / NH3
Kết tủa vàng đậm 

X

X
Không HT 

K2SO3                +   2HCl          (     2KCl      +    SO2     +   H2O       (0,25đ)

 Na2S                 +    2HCl          (     2NaCl    +   H2S                         (0,25đ)

 AgNO3             +      HI                    (     AgI        +   HNO3                      (0,25đ)

Cách 2

HI

K2SO3 

Na2S

HNO3

Quỳ tím 

 Đỏ
xanh

         xanh 
       Đỏ
Dd AgNO3 / NH3
Kết tủa vàng đậm 

X ( không thử )

X (không thử)
Không HT 

Dd HCl

x
Khí mùi hắc

Khí mùi trứng thối 
x

Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho trọn số điểm
 
	

	Câu 5

(1,5 điểm)
	nSO2 =  0,3  ;  n KOH = 0,8 

  T =  [image: image5.png]


   =  2,67   >  2   => tạo muối   K2SO3
   2KOH   +    SO2         →   K2SO3     +     H2O                                        

    nK2SO3  =  nSO2 = 0,3           

· mK2SO3 = 0,3. 158 = 47,4 gam 

· CM K2SO3 =  [image: image7.png]


   =  0,3/ 0,4 = 0,75 M 

Học sinh có thể làm cách khác , đúng vẫn cho điểm theo các mốc như trên 
	0,25đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 6:

(2,0 điểm)
	Số mol khí SO2  =   0,6 mol  ;    

2Al   +  6H2SO4     (   Al2(SO4)3      +   3SO2  +    6  H2O

 a              3a                       1/2a             3/2 a

Cu    +  2H2SO4     (    CuSO4           +   SO2    +   2  H2O

b                2b                       b                   b 

3/2a  +  b      =   0,6

  27a +  64b  =    24,6 

(a = 0,2     ;    b = 0,3 

(% m Al  = 21,95 %       (% m Cu = 78,05 %

(mdd H2SO4 =  (3a + 2b) .98.100  / 98 = 120 (g)

 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 7:

(1,0 điểm)
	a)Chiều thuận  b) Chiều thuận   c) Chiều nghịch   d) Không làm dịch chuyển cân bằng 
	0,25đ/1ý


             Sau khi chấm điểm xong , thầy cô nhớ làm tròn số rồi ghi vào phiếu điểm.

ĐÁP ÁN HÓA HỌC 10 HK2 -  Đề B 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:

(1 điểm )
	Câu 1: 
a)  Ag                                               b)  S
c)   đẩy                                             d)  tính oxi hóa 

	0,25x4=1đ



	Câu 2

( 1 điểm )
	a)     0                                             +4

        S     +     O2        
[image: image8.wmf]0
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       SO2  

b)        -2                                              0

     2 H2S   +   S O2        
[image: image9.wmf]0

tC

¾¾®

        3 S    +   2H2O

Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho trọn số điểm.
Thiếu cân bằng hay điều kiện  hoặc thiếu số oxh  trừ ½ số điểm.
	0,5đ

0,5đ



	Câu 3

(2 điểm)
	 1)     FeS       +    2HCl        →    FeCl 2      +     H2S
  2)            H2S   +  3/2 O2 dư   
[image: image10.wmf]0

tC

¾¾®

     SO2     +   H2O              
                                                 V2O5,t0                 

  3)           2 SO2    +   O2            ⇆           2SO3
  4)            SO3     +  H2O           →          H2SO4
Thiếu cân bằng hay điều kiện  hoặc thiếu số oxh  trừ ½ số điểm.


	0,5đ/1pt



	Câu 4

(1,5 điểm)
	  Đúng bảng thì cho  0,75đ
 Cách 1    
KCl

Na2SO3 

NaNO3

K2S

Dd HCl

Không HT
Khí mùi hắc

Không HT
Khí mùi trứng thối 
Dd AgNO3 / NH3
Kết tủa trắng

X

Không HT 
 X

Na2SO3                +   2HCl          (     2NaCl      +    SO2     +   H2O       (0,25đ)

 K2S                    +    2HCl          (     2KCl    +   H2S                             (0,25đ)

 AgNO3              +      KCl                    (   AgCl     +   KNO3                        (0,25đ)

Cách 2

KCl

Na2SO3 

NaNO3

K2S

Quỳ tím 

 KHT
xanh

         KHT
       xanh
Dd AgNO3 / NH3
Kết tủa trắng 

X ( không thử )

KHT
X 

Dd HCl

x
Khí mùi hắc

          X 

Khí mùi trứng thối

Học sinh làm cách khác đúng , cho trọn số điểm
 
	

	Câu 5

(1,5 điểm)
	n H2S =  0,4  ;  n NaOH = 0,2

  T =  [image: image12.png]


   =  0,5    < 1   => tạo muối   NaHS
   NaOH   +    H2S          →   NaHS    +     H2O                                        

    nNaHS   =  nNaOH  = 0,2           

· mNaHS =  0,2. 56 =  11,2  gam 

· CM NaHS =  [image: image14.png]


   =  0,2/ 0,1  = 2M 

Học sinh có thể làm cách khác , đúng vẫn cho điểm theo các mốc như trên 
	0,25đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 6:

(2,0 điểm)
	Số mol khí SO2  =   0,65 mol  ;    

2Fe   +  6H2SO4     (    Fe2(SO4)3      +   3SO2  +    6  H2O

 a              3a                       1/2a             3/2 a

Mg    +  2H2SO4     (    MgSO4           +   SO2    +   2  H2O

b                2b                       b                   b 

3/2a  +  b       =   0,65

  56 a +  24b  =    21,6 

(a = 0,3     ;    b = 0,2 

(% m Fe  = 77,78 %       (% m Mg = 22,22 %

(mdd H2SO4 =  (3a + 2b) .98.100  / 98 = 120 (g)

 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 7:

(1,0 điểm)
	a)Chiều thuận  b) Chiều  nghịch   c) Chiều nghịch   d) Không làm dịch chuyển cân bằng 
	0,25đ/1ý


             Sau khi chấm điểm xong , thầy cô nhớ làm tròn số rồi ghi vào phiếu điểm.
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